
 

 

             

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

 

BM02-QTQL-TCKT-01(1.0-20)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu Mua sắm vật tư tiêu hao hành chính năm 2024. 

Chi tiết như sau: 

STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

XUẤT 

XỨ 

1.  

Bóng đèn dây tóc 

40W ánh sáng 

vàng 

Bóng đèn sợi đốt ≥220v 40w trắng trong ánh 

sáng vàng 

 Bóng có cấu tạo nhỏ gọn, tuổi thọ cao, tiết 

kiệm điện...... 

cái 27 Châu Á 

2.  Cánh quạt 

Xải cánh ≥45 (Cm) 

3 cánh 

Có khớp chặn 
cái 16 Châu Á 

3.  Capa quạt (5) 

tụ điện ≥1,5uF 

cái 72 Châu Á 

4.  

CB 20A chống 

giật (c.dao cgiật 

2P20 

Số cực: 2 (1P+N) 

Dòng chịu tải định mức: 

 ≥ 20A  

Điện áp: ≥220V -  ≥240VAC 

Dòng cắt ngắn mạch định mức 4kA 

Dòng rò: ≥30mA 

Chống dòng rò, chống giật và đóng ngắt khi 

quá tải, chống ngắn mạch (chập điện) 

cái 1 Châu Á 

5.  
Công tắc quạt 

(Công tắc giựt) 

Chất liệu của Công tắc quạt điện: Nhựa và kim 

loại 

Công tắc quạt xoay có màu đen và núm vặn 

trắng (cam) 

Công tắc quạt hoặt động bằng cách: giật dây 

hoặc xoay núm. 

Công tắc quạt có 3 chế độ gió 

Kích thước của công tắc quạt ≥43mm (cao) x 

≥51mm (kích thước giữa 2 lỗ bắt vít) 

cái 12 Châu Á 

6.  
Dây tai nghe điện 

thoại bàn 

Cổng kết nối: RJ11  

Chiều dài lúc kéo dãn: ≥1.5m 
sợi 104 Châu Á 

7.  
Đèn âm trần led 

12w 

Công suất: ≥12W 

Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz 

Nhiệt độ màu: ≥6500K/3000K 

Quang thông: ≥800lm/750lm 

Kích thước (ØxH): ≥(170×20)mm 

cái 18 Châu Á 
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8.  
Đèn led bulb 5W 

- MPE 

Quang thông: ≥450 lm 

Tuổi thọ bóng:≥30.000 giờ 

Nhiệt độ màu (CCT): ≥2800-3200K/6000-

6500K. Ánh sáng vàng, trắng. Ánh sáng liên 

tục, tốt cho thị lực 

Điện áp: ≥100-240VAC 

Đui đèn: E27 

Trọng lượng: ≥24g 

Chip LED: SMD2835 

RA >80     Chỉ số hoàn màu cao 

Hệ số công suất (PF):  >0.5. Instant Light: 0s 

Led Bulb MPE LBD-5W size: Ø55mm x 

94mm 

cái 7 Châu Á 

9.  

Đèn ốp trần led 

panel 60x60 48W 

Anfaco 

Công suất: 48W 

Chất liệu vỏ đèn: Nhôm sơn tĩnh điện 

Kích thước (mm): ≥595 X 595 X 25 

Màu ánh sáng: Trắng 

Nhiệt độ màu (K) : ≥6400 

Quang thông (Lm) : ≥4320 

Điện thế làm việc: ≥220 -≥265VAC 

Tần số điện lưới: 50-60Hz 

cái 5 Châu Á 

10.  Đuôi tròn 

Đui treo xoáy E27 

Điện áp: ≥220V (110-240V) 

Công suất: 1w-100w 

Vật liệu: nhựa PC chống, chống vỡ cháy+ren 

đồng nguyên chất 

Kiểu dáng: treo thả thông thường 

Màu sắc: Đen/Trắng/xanh khói cao cấp 

Ren đuôi xoáy chất lượng tuyệt vời 

Chịu được nhiệt độ cao chống cháy 

cái 31 Châu Á 

11.  
Đuôi neon (Đuôi 

đèn) 

Đui Đèn [Đầu Gài]  

cái 5 Châu Á 

12.  
Đuôi đèn led 

máng đôi 

Đui đèn tiêu chuẩn là đui cài G13 được thiết kế 

linh hoạt, có khả năng xoay chỉnh bóng 
cái 9 Châu Á 

13.  Lõi lọc UF 

Lõi lọc UF sử dụng màng lọc để làm sạch vi 

khuẩn và tạp chất. Lọc sạch nước có bùn, đất. 

Màng lọc UF có khả năng loại bỏ nấm mốc và 

vi trùng khỏi nước. Không có vi trùng, xác chết 

vi sinh vật trong nước sau khi lọc qua màng 

UF. 

cái 5 Châu Á 

14.  Máng đèn 0,6 

Điện thế sử dụng: ≥220V 

Đầu đèn: G13 

Kích thước sản phẩm (mm): ≥35x618x18 

Loại: 1 bóng T8 0.6m 

cái 3 Châu Á 

15.  
Máng đèn đơn 

1,2m 

Điện thế sử dụng: ≥220V 

Đầu đèn: G13 

Kích thước sản phẩm (mm): ≥35x618x18 

Loại: 1 bóng T8 1.2m 

cái 39 Châu Á 
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16.  Nẹp vuông 5p 

Nẹp cách điện loại 5 phân 

cây 29 Châu Á 

17.  Nối răng trong 60 

Nối ren trong 60 nhựa PVC - NRT60 

cái 5 Châu Á 

18.  
Núm quạt (Tán 

lòng quạt) 

Chất liệu: nhôm 

Kích thước: đường kính ngoài ≥45mm, đường 

kính trong ≥30mm 
cái 9 Châu Á 

19.  
Núm quat (Tán 

cánh quạt) 

Hãm cánh quạt ren đồng 

cái 10 Châu Á 

20.  Nhông xoay 

Càng đưa quạt B4 - càng đảo quạt 

cái 62 Châu Á 

21.  Ốc nắp bồn cầu 

Chất liệu: cao su + thép không gỉ. 

Kích thước bu lông: m5 x 50mm 

Kích thước phụ kiện cao su: Dài 40mm, rộng 

14mm 

Kích thước lỗ vừa vặn: 14mm - 18mm 

cái 36 Châu Á 

22.  Phao điện 

Công suất tải Max: 1HP tương đương với máy 

bơm có công suất ≥750w (Nếu lớn hơn thì 

dùng khởi động từ thích hợp). 

Môi trường nước thích hợp: Nước sạch, nước 

máy 

Điện áp hoạt động: AC/DC 24-220V 

Dòng chịu tải max: 15A 

Dây nối hai phao để điều khiển công tắc: dây 

dù dài 1,5m 

Độ sâu nước giới hạn: > 20 cm 

Nhiệt độ thích hợp: 5 đến 80 độ C 

Cấp độ bảo vệ kín nước: chuẩn IP68 

cái 7 Châu Á 

23.  Que hàn điện 3ly2 

Đường kính (mm) Ø 3.2 

Chiều dài (mm) 350 mm 

Dòng điện hàn bằng 90-140 (Ampe) 

Đong điện hàn trần, đứng80-130 (Ampe) 
cây 20 Châu Á 

24.  
Que hàn inox 3 ly 

2 

Đường kính (mm) Ø 3.2 

Chiều dài (mm) 350 mm 

Dòng điện hàn bằng 90-140 (Ampe) 

Đong điện hàn trần, đứng80-130 (Ampe) 

cây 26 Châu Á 

25.  
Tắc kê nhựa 

bướm 

Hình cánh bướm, nhựa polimit  

bịt 3 Châu Á 

26.  
Tắc kê nhựa 10 

phân 

Kich cở 10 x 40  

Cở vit 5,5 ~ 6,5 x 40  ~ 45 
bịt 21 Châu Á 
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27.  
Tắc kê nhựa 6 

phân 

Kich cở 6 x 30  

Cở vit 3,0 ~ 4,0 x 30  ~ 35 
bịt 13 Châu Á 

28.  
Tắc kê nhựa 8 

phân 

Kich cở 8 x 40  

Cở vit 5,0 ~ 6,0 x 40  ~ 45 
bịt 7 Châu Á 

29.  Tủ điện 6 đường 

Tiêu chuẩn : BS 5486-1, IEC439-3 

Ccấp độ bảo vệ : IP40 

Khả năng chứa tối đa: 4/8 MCB(18mm) 

Điện áp sử dụng : 230-400V~ 50Hz 
cái 3 Châu Á 

30.  Tủ điện 9 đường 

Tiêu chuẩn : BS 5486-1, IEC439-3 

Ccấp độ bảo vệ : IP40 

Khả năng chứa tối đa: 8/12 MCB(18mm) 

Điện áp sử dụng : 230-400V~ 50Hz 

cái 1 Châu Á 

31.  Trục năng quạt 

Tút năng nhôm dùng cho quạt 

cái 12 Châu Á 

32.  
Van đồng thau 

phi 60 1 chiều 

Kích thước: Phi 60 DN50 

Thân : đồng thau 

Kiểu kết nối : bước ren bs 

Áp lực làm việc : 0 -16 PN 

Nhiệt độ làm việc : 0 – 120 độ C 

cái 3 Châu Á 

33.  
Van bi inox 304 

phi 60 

Chất liệu: SUS 304/CF8, SUS201/CF8, 

SUS316/CF8M 

Kích thước: DN50, 2″, nối ống phi 60mm 

Kiểu kết nối: nối ren 

Áp lực làm việc: PN10, PN16 

Nhiệt độ làm việc: 220C 

Gioăng: teflon 

Kiểu đóng mở tay gạt 

cái 3 Châu Á 

34.  Vít thử điện 

Công nghệ Mỹ 

Màu đen, vàng 

Điện áp chỉ thị độ 12V, 36V , 55V , 110V, 

220V 

Kích thước 5.12 x 0.79 x 0.59 ” / 13 x 2 x 

1.5cm 

Trọng lượng 1,9 oz / 54 g 

cái 13 Châu Á 

35.  Bản lề lá 

Bản Lề Inox  

Màu sắc:Bạc 

Chất liệu: Inox 304 

Đơn vị tính:Bộ ( 2 chiếc) 

Vòng bi:4 vòng 

Dài 10 cm; độ dày 2 đến 3 li ( 100mm x 50mm 

x 3xmm) 

cái 17 Châu Á 

36.  Bản lề gió 

Bản lề bật 2 chiều  

Loại lớn 25-30kg/2 bản lề 

Dùng cho cửa đóng mở hai chiều 

Chất liệu: Inox 304 

Màu hoàn thiện: màu inox mờ 

hộp 4 Châu Á 
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37.  Bản lề muỗng 

Vật liệu Thép cán nguội 

Tải trọng 5kg 

Có giám chấn và không đục lỗ 

Kích thước (RxSxC) 32.5 x 77mm, 43 x 

105mm, 43 x 117mm 

cái 21 Châu Á 

38.  
Bản lề 3D cửa 

phòng 

Màu sắc  Trắng 

Cửa đi 1 cánh, 2 cánh 

1 cối, 1 nắp, 1 đế, 2 đệm nhựa 
cái 1 Châu Á 

39.  
bulon + tán 6 ly x 

50 

Ốc đầu khóa 8mm dài 50mm đường kính 6mm 

và tán, lông đền  
cái 42 Châu Á 

40.  
Bulong 6ly 1 tấc 

đầu bake + tán 

Ốc đầu bake dài 100mm đường kính 6mm và 

tán, lông đền  
cái 65 Châu Á 

41.  

Bulong 6ly 6 

phân đầu bake + 

tán 

Ốc đầu bake dài 60mm đường kính 6mm và 

tán,  lông đền  
cái 26 Châu Á 

42.  

Bulong 6ly 7 

phân + long đền + 

tán 

Ốc đầu bake dài 70mm đường kính 6mm và 

tán,  lông đền  
cái 26 Châu Á 

43.  
Bulong 5ly 3 

phân + tán 

Ốc đầu bake dài 30mm đường kính 3mm và 

tán, lông đền  
cái 33 Châu Á 

44.  
Bulong 4 ly 4 

phân + tán 

Ốc đầu bake dài 40mm đường kính 4mm và 

tán, lông đền  
cái 450 Châu Á 

45.  
Bulong 3 ly 4 

phân + tán 

Ốc đầu bake dài 30mm đường kính 4mm và 

tán, lông đền  
cái 450 Châu Á 

46.  Chốt âm 

Vật liệu: INOX SUS 304 

Màu hoàn thiện: Inox mờ 

Kích thước: 200 mm 
cái 3 Châu Á 

47.  Chốt con sò 

Để lắp vào cửa sổ cửa nhôm, cửa lùa hoặc cửa 

nhựa lõi thép 

Chất liệu: Hợp kim gồm 1 tay gạt và 1 móc 

inox giữ  

Màu sắc: trắng sữa và trắng bạc 

cái 8 Châu Á 

48.  
Chốt gạt cửa 

trong 

Chốt gạt chữ t an toàn cửa nhựa lõi thép upvc 

(chốt chữ t cửa nhựa) 
cái 13 Châu Á 

49.  
Chốt cái inox 

20cm 

Then chốt gài cửa dạng ống 

Chốt inox dài 20 cm; độ dày: 1.5mm 
cái 3 Châu Á 
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50.  Chốt ngang 5 cm 

Then chốt gài cửa dạng ống 

Chốt inox dài 5cm; độ dày: 1.5mm 
cái 4 Châu Á 

51.  Chốt ngang 7cm 

Then chốt gài cửa dạng ống 

Chốt inox dài 7cm; độ dày: 1.5mm 
cái 8 Châu Á 

52.  Chốt ngang 10 cm 

Then chốt gài cửa dạng ống 

Chốt inox dài 10cm; độ dày: 1.5mm 
cái 8 Châu Á 

53.  
Đinh có đầu 4 

phân 

Đinh có đầu 4 phân 

Kg 5 Châu Á 

54.  
Đinh có đầu 3 

phân 

Đinh thép đóng tường, bê tông 3P (màu vàng) 

kg 5 Châu Á 

55.  Ê ke inox 25cm 

Ke góc chữ l inox, ke góc chịu lực chữ l dài 25 

cm 
cặp 8 Châu Á 

56.  Ê ke 5p 

Ke góc vuông Inox 50*50mm 

cái 26 Châu Á 

57.  
Nẹp bán nguyệt 

35x15mm 

Nẹp cách điện bán nguyệt loại KT 35x15mm  

cây 13 Châu Á 

58.  River nhôm (gói) 

Đinh Rút Rive Nhôm 4x10mm (4ly) 

gói 3 Châu Á 

59.  Tay nắm cửa inox 

Tay nắm cửa tủ inox  FIN466D 

110*132*35mm 
cái 4 Châu Á 

60.  Tay nắm cửa sắt 

Tay nắm cửa tủ inox  FIN466D 

110*132*35mm 
cái 8 Châu Á 

61.  

Tay nắm inox 304 

phi 34 dài 8 tấc 

cửa kính cường 

lực 

Dài : 80 cm 

Tim: 60cm 

Đường kính: 38 cái 9 Châu Á 

62.  Vít móc 

Tim: 40cm 

cái 60 Châu Á 
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63.  Vít bắn tol 

Đường kính: 38 

cái 52 Châu Á 

64.  Bát khóa 

bát khóa cửa sắt nhôm pát 

cái 98 Châu Á 

65.  
Bộ xả bồn cầu 

Inax C-108VA 

Chất liệu: nhựa 

Bồn cầu có thể lắp đặt bộ xả DTF-108VAS : C-

108VA, C-108VAN 

Van cấp, van xả, nút nhấn 

cái 5 Châu Á 

66.  Cây gạt bồn nước 

 Cần gạt thùng nước 

cái 8 Châu Á 

67.  Coude nhựa 27 

Co 90 độ đường kính 27 mm 

Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt 
cái 12 Châu Á 

68.  
Coude lơi nhựa 

27 

Co lơi, chếch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ 

dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường 

kính 27 mm 

Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt 
cái 3 Châu Á 

69.  
Coude lơi nhựa 

34 

Co lơi, chếch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ 

dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường 

kính 34 mm 

Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt 

cái 3 Châu Á 

70.  
Coude lơi nhựa 

42 

Co lơi, chếch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ 

dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường 

kính 42 mm 

Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt 

cái 7 Châu Á 

71.  Coude nhựa 114 

Co 90 độ đường kính 114 mm 

Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt 
cái 3 Châu Á 

72.  Co PPR 50 

co vuông, co 90 độ, dùng chuyển hướng ống 

theo góc vuông 90 độ. Đường kính 50 mm 

Độ bền cao, chịu nhiệt độ cao từ 70 oC đến 110 

oC. 

Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. 

Chất Liệu: Nhựa PPR chất lượng cao 

cái 5 Châu Á 

73.  
Co ren ngoài thau 

21 

Co ren ngoài thau 21, 27 ống nước PVC 

cái 7 Châu Á 

74.  Chén xả lavabo 

Bầu xả chậu rửa chén inox 304 phi 110 

cái 1 Châu Á 
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75.  
Dây hơi có bấm 

đầu cos - 3 mét 

Đường kính ngoài: 8mm 

Đường kính trong: 5mm 

Độ dài: 3 mét ép sẵn đầu đực cái 

Áp suất làm việc 0-18 kg/cm2 

Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm 

Áp suất nổ ống  28 kg/cm2 

Vật liệu Nhựa PU 

Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C 

cái 1 Châu Á 

76.  
Dây hơi có bấm 

đầu cos - 5 mét 

Đường kính ngoài: 8mm 

Đường kính trong: 5mm 

Độ dài: 5 mét ép sẵn đầu đực cái 

Áp suất làm việc 0-18 kg/cm2 

Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm 

Áp suất nổ ống  28 kg/cm2 

Vật liệu Nhựa PU 

Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C 

cái 1 Châu Á 

77.  
Dây hơi có bấm 

đầu cos - 7 mét 

Đường kính ngoài: 8mm 

Đường kính trong: 5mm 

Độ dài: 7 mét ép sẵn đầu đực cái 

Áp suất làm việc 0-18 kg/cm2 

Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm 

Áp suất nổ ống  28 kg/cm2 

Vật liệu Nhựa PU 

Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C 

cái 1 Châu Á 

78.  

Đầu béc phun 

sương (chất liệu 

đồng) 

Béc phun sương số 3 

cái 900 Châu Á 

79.  
Lõi lọc nước trực 

tiếp (3 cái/ bộ) 

Bộ Lõi Lọc Nước Số 1 2 3, 10 inch 

bộ 14 Châu Á 

80.  Manchon nhựa 21 

Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 21 

cái 16 Châu Á 

81.  Manchon nhựa 27 

Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 27 

cái 7 Châu Á 

82.  Manchon nhựa 34 

Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 34 

cái 7 Châu Á 

83.  Manchon nhựa 42 

Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 42 

cái 5 Châu Á 

84.  Manchon nhựa 60 

Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 60 

cái 3 Châu Á 
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85.  
Nối nhựa răng 

ngoài 42 

Nối thẳng răng ngoài 42 

cái 8 Châu Á 

86.  Nối PPR 50 

Nối 50 nhựa PPR 

cái 3 Châu Á 

87.  
Nối inox răng 

trong 21 

Nối ren trong 21, măng xông inox 21, đầu nối 

hai ren trong inox 21 - inox 304 
cái 4 Châu Á 

88.  
Nối giảm 60/34 

loại dày 

Nối giảm 60x34 nhựa PVC LOẠI DÀY 2 MM 

cái 23 Châu Á 

89.  
Nối giảm 60/42 

loại dày 

Nối giảm 60x42 nhựa PVC  DÀY 2MM 

cái 23 Châu Á 

90.  
Nút bít nhựa răng 

ngoài thau 21 

Nút Bít Ren Ngoài Thau 21 

cái 5 Châu Á 

91.  
Nút bít nhựa răng 

trong thau 21 

Nút Bít Ren trong Thau 21 

cái 10 Châu Á 

92.  
Nút nhấn bồn tiểu 

nam 

Van xả bồn tiểu Inax UF-5V (có bầu) 

cái 3 Châu Á 

93.  
Nút nhấn xả bồn 

cầu 

Nút 2 nhấn bồn cầu HKC-HN42 (hình tròn 

trong cỡ Ø47mm và  ngoài Ø57mm) 
cái 5 Châu Á 

94.  
Nút bít răng ngoài 

thau 34 

Nút Bít Ren Ngoài Thau 34 

cái 5 Châu Á 

95.  
Ống cấp nước phi 

6 

Dây dẫn nước máy lọc nước – Dây 6 

mét 280 Châu Á 

96.  
Ống xả lavabo 8 

tấc 

Ống thoát nước nối dài chuyên dụng cho bồn 

rửa chén 
cái 14 Châu Á 

97.  
Que hàn inox 

2ly6 

Que hàn inox 2.6mm Kiswel KST-308 

cây 26 Châu Á 

98.  
Răng ngoài nhựa 

34 

Nối ren ngoài 34 nhựa pvc  

cái 5 Châu Á 
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99.  Tê nhựa 27 

Tê 27 nhựa PVC Bình Minh 

cái 8 Châu Á 

100.  Tê nhựa 34 

Tê 34 nhựa PVC Bình Minh 

cái 4 Châu Á 

101.  Tê nhựa 42 

Tê 42 nhựa PVC Bình Minh 

vỉ 1 Châu Á 

102.  Tê 21 

Tê 21 nhựa PVC Bình Minh 

cái 5 Châu Á 

103.  Vanne nhựa 27 

Van 27 Bình Minh  

cái 1 Châu Á 

104.  Vanne nhựa 42 

Van 42 Bình Minh  

cái 1 Châu Á 

105.  
Van khống chế 3 

ngã 

SUS304 xước mờ (KHÔNG CHÌ, 18% Crome, 

8% nikel) 

Trọng lượng : 180 g 

Van nước bằng inox 304 

Hình dạng chữ T 

cái 3 Châu Á 

106.  
Van khoá + cục 

chia ống 6 

Van khóa máy lọc nước ro ren 21 ra dây 6 

cái 7 Châu Á 

107.  Bàn chải chà sàn 

Kích thước 15 x 6 x 8 

Làm từ nhựa PP 

Thiết kế kiểu dáng gọn nhẹ 

Tay cầm chắc chắn dễ dàng tạo lực đẩy 

cái 31 Châu Á 

108.  Bánh xe cửa lùa  

Bánh xe đồng thau, bánh xe thau cửa lùa nhôm  

Loại nhỏ: dài 48mm, cao 37mm, rộng 20mm # 

cửa sổ lùa hệ 700  

Loại lớn: dài 58mm , cao 55mm ,rộng 22mm # 

cửa đi lùa hệ 700  

cái 25 Châu Á 

109.  Bánh xe màn kéo 

Chất liệu: Inox 304 

Màu sắc: Trắng 

Chức năng: vận hành cửa lùa 
cái 5 Châu Á 

110.  Bao gạo 50kg 

Trọng tải: 50kg. 

Chất liệu: PP dệt 

Tráng PE: Tùy vào mục đích sử dụng mà bao 

có tráng PE hoặc không tráng PE. PE có tác 

dụng chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các 

khí khác, không độc hại. 

Kích thước: 70cm x 120cm. 

cái 650 Châu Á 
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111.  
Balet nhựa 

0,6m*1m 

Pallet nhựa lót sàn. Kích thước: 1m x 0,6m x 

10cm 

- Trọng lượng: 4,5kg (+/- 5%) 

- Tải trọng tĩnh: 800kg 

- Tải trọng động: 300kg 

cái 33 Châu Á 

112.  
Nẹp nhôm V3 x 

6m 

Nẹp nhôm chữ V30, dày 2li, 10 x 30 x 6000 

mm 
cái 10 Châu Á 

113.  
Bánh xe ghế inox 

cốt 12 

Bánh xe tải chịu lực ty ren 12. đường kính 

100mm 
cái 5 Châu Á 

114.  
Bánh xe phi 100 

bản 

Chất liệu bánh xe: Nhựa chịu nhiệt Thermo 

Vật liệu càng: thep không rỉ 

Đường kính bánh: 100 mm 

Bề rộng bánh xe:  32mm 

Ổ lăn: ổ trơn 

Tổng chiều cao 130mm 

Kiểu lắp: Lắp tấm cố định 

Tải trọng: 136 Kg/bánh 

Kích thước tấm lắp: 92x64 mm 

Kích thước lỗ lắp: 8,5mm 

Bán kính xoay: 84 mm 

Khối lượng riêng: 1,02Kg 

Nhiệt độ làm việc: 170 độ C 

cái 5 Châu Á 

115.  

Bánh xe phi 100 

cốt 12ly7 có ty + 

tán 

Chất liệu  bánh xe: Cao su Performa 

Đường kính bánh: 100 mm 

Bề rộng bánh xe:  32mm 

Ổ lăn: ổ bi 

Tổng chiều cao 136mm 

Kiểu lắp trục M12x25: Lắp cọc vít (trục ren) 

Tải trọng: 80 Kg/bánh 

Trục ren: M12 

Chiều cao trục ren: 25 mm 

Bán kính xoay: 87 mm 

Khối lượng riêng: 0,52Kg 

Phân loại bánh xe:  Bánh xe cọc vít  – Xoay 

Nhiệt độ làm việc: 85 độ C 

cái 62 Châu Á 

116.  

Bánh xe phi 125 

mềm Đài Loan có 

khoá 

Bánh xe cao su ty ren 12 đường kính 125mm 

Có khóa  
cái 18 Châu Á 

117.  

Bánh xe phi 125 

mềm Đài Loan 

không khoá 

Bánh xe cao su ty ren 12 đường kính 125mm 

Không khóa  
cái 29 Châu Á 

118.  

Bánh xe phi 

7,5*3cm cốt 12 ly 

7 xoay có khoá 

Đài Loan 

Chất liệu  bánh xe: Nhựa PVC 

Đường kính bánh: 75 mm 

Loại vòng bi:  Bi vòng 

Cốt bánh xe:  Cốt nhựa 

Phân loại bánh xe:  Bánh xe cọc vít  – Xoay 

Cọc vít ren: M12x30mm 

Độ dày thép: Khung càng: 2,4 – 2,5 mm 

cái 10 Châu Á 
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119.  

Bánh xe phi 

7,5*3cm cốt 12 ly 

7 không xoay Đài 

Loan 

Bánh xe cao su ty ren 12ly 7 đường kính 75mm 

x 3mm Không xoay  
cái 10 Châu Á 

120.  

Bánh xe phi 125 

xoay đế có khoá 

Đài Loan 

Khung càng thép dày tới 3,0mm, đường kính 

125mm Có khóa 
cái 18 Châu Á 

121.  

Bánh xe phi 125 

xoay đế không 

khoá Đài Loan 

Khung càng thép dày tới 3,0mm, đường kính 

125mm Không khóa 
cái 18 Châu Á 

122.  Bình thủy 2 lit (5) 

Dung tích 2 lít. 

Chất liệu Nhựa cao cấp 

Ruột phích công nghệ mạ bạc tạo bức xạ nhiệt 

tuyệt đối 

Sử dụng gioăng TPE tăng độ kín khít, nâng cao 

khả năng giữ nhiệt 

cái 222 Châu Á 

123.  Bình xịt sơn xám 

Sơn Xịt ATM A300 ( Màu Bạc ) 

cái 3 Châu Á 

124.  Cây lau nhà Inox 

Tấm lau: san hô Microfiber. 

- Màu sắc tấm lau: xanh dương, nâu, đỏ, vàng, 

xám, xanh đen. 

- Kích thước tấm lau: 45cm x 13cm. 

- Kiểu đế: đế inox dày dặn, đế cài hai bên tấm. 

- Cán: ống inox 22/25mm, dày 4 dem, tăng đơ 

25/22mm dài 145cm, thu ngắn 80cm. 

cái 1 Châu Á 

125.  
Cal nhựa 5 lít loại 

dày 

Cal nhựa 5 lít loại dày 

cái 78 Châu Á 

126.  Cây khuấy inox 

Kích thước: 29cm 

Màu sắc: Xám 

Chất liệu: Inox không gỉ 
cái 10 Châu Á 

127.  
Cò dài khóa tay 

nắm 

Cò dài 60 mm 

cái 7 Châu Á 

128.  
Cò ngắn khóa tay 

nắm 

Cò dài 30 mm 

cái 7 Châu Á 

129.  Chổi cỏ 

Bông cỏ đã qua xử lý tiêu chuẩn xuất khẩu, cán 

chổi chắc chắn được làm từ nhựa chuyên dụng 

hoặc bằng thân cây đót và có cốt Tre, rất dày, 

chắc chắc, đảm bảo chất lượng nên có tuổi thọ 

chổi rất lâu trên 6 tháng. 

Trọng lượng khoảng 450 - 500g 

Chiều dài 105 - 110cm 

Chiều rộng chổi từ 55 - 60cm 

cái 8 Châu Á 
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130.  Chiếu 1,6 

Chiếu cói KT khổ 1m6 

cái 14 Châu Á 

131.  
Chổi nhựa cán 

inox 

Thiết kế đẹp, tiện dụng 

Sợi chổi dày dặn, được xử lý đặc biệt giúp quét 

sạch mọi bụi bẩn dễ dàng 

Kích thước chổi: 136x36 cm 
cái 1 Châu Á 

132.  
Chén nhựa (20 

cái/ lốc) 

Chất liệu Nhựa PP 

Quy cách: 20 cái/ lốc 

Kích thước  Đường kính 10.2cm x 4cm 
lốc 3 Châu Á 

133.  

Chai nhựa 100ml 

màu trắng đục có 

nắp vặn 

Chai nhựa 100ml màu trắng đục có nắp vặn 

cái 390 Châu Á 

134.  Đá cắt 

Thông số sản phẩm là 105x1x16(mm). 

Tốc độ cắt lên tới 80m/s với vận tốc vòng quay 

15.800 vòng/phút. 

Cắt các vật liệu cứng như sắt, inox, gang, hôm. 

cái 12 Châu Á 

135.  Dầu olive 

Dầu olive massage body 

Dung tích: 1.000ml 
chai 13 Châu Á 

136.  Dầu xả chanh 

Tinh dầu sả chanh chai 500ml 

chai 31 Châu Á 

137.  Đầu khò gas mini 

Đầu khò lửa cầm tay sử dụng bình gas mini - 

Hàng chính hảng 
cái 1 Châu Á 

138.  

Dầu nành 100% 

nguyên chất 

(5L/can) 

Dầu nành 100% nguyên chất (5L/can) 

can 54 Châu Á 

139.  
Dép nhựa nam số 

lớn 

Dép sục nam quai bản ngang Cá Sấu nhựa PVC 

siêu bền đế dày 2cm. Size lớn từ 40 - 43 
cái 1.635 Châu Á 

140.  Dép nhựa nam 

Dép Tổ Ong Nhiều Màu  

Chất liệu: nhựa PVC mền dẻo đi rất êm chân, 

siêu nhẹ và có lỗ thoáng khí chống thấm nước 

và trơn trượt. Size lớn từ 40 - 43 

đôi 399 Châu Á 

141.  Dép cao su lỗ 

Dép nhựa lỗ tròn mặt cười đi trong nhà tắm 

Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, có lỗ thoát khí 

Chiều cao đế: 2cm 

Màu sắc: Xanh đậm, Nâu, Xanh Rêu, Đen 

Size: 40-44 

đôi 79 Châu Á 

142.  
Đĩa giấy oval 

23cm (10 cái/ lốc) 

Đĩa giấy oval 23cm (10 cái/ lốc) 

lốc 7 Châu Á 
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143.  
Đĩa nhựa tròn 

17.5cm 

Đĩa nhựa tròn 17.5cm 

cái 4 Châu Á 

144.  
Đĩa giấy tròn 

23cm 

Đĩa giấy tròn 23cm 

10 cái / lốc 
lốc 7 Châu Á 

145.  

Dụng cụ thông tắc 

ống thoát nước 

dây inox 10m 

Dụng cụ thông cống lò xo có quai cầm dây dài 

10M 

Chất liệu INOX 
cái 5 Châu Á 

146.  

Dụng cụ thông tắc 

ống thoát nước 

dây inox 5m 

Dụng cụ thông cống lò xo có quai cầm dây dài 

5m 

Chất liệu INOX 
cái 5 Châu Á 

147.  Đũa gỗ 30 đôi/ túi 

Đũa gỗ 30 đôi/ túi 

túi 3 Châu Á 

148.  
Ghế nhựa không 

tựa (5) 

Kích thước:  33 x 33 x 44 cm 

Dùng được cả trong nhà và ngoài trời 

Chất liệu:  Nhựa PP nguyên sinh, an toàn tuyệt 

đối, không độc hại 

Chất liệu nhựa dày chắc chắn đi kèm trọng 

lượng nhẹ dễ dàng di chuyển 

Bề mặt trơn láng dễ dàng vệ sinh 

Dùng được cả trong nhà và ngoài trời 

Sản phẩm có thể chồng xếp lên nhau dễ dàng , 

tiết kiệm không gian lưu giữ. 

Chất liệu nhựa dày, chắc chắn đi kèm với trọng 

lượng nhẹ dễ dàng di chuyển . 

Bề mặt sản phẩm nhẵn mịn, không có góc 

cạnh, không lo trầy xước da 

Bề mặt trơn láng dễ dàng vệ sinh 

cái 693 Châu Á 

149.  
Ghế đôn inox bộc 

nệm 

Kích Thước : Ghế cao 45 cm. 

Mặt ghế bọc nệm simili cao cấp. 

Chân ghế dùng phi 22mm,sử dụng máy uốn 

chuyên dụng,nhanh, đẹp , chính xác. Dưới chân 

ghế có nút cao su chống trượt, chống gây tiếng 

ồn khi sử dụng. Các mối hàn tỉ mỉ dầy dặn 

được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí 

Ar bảo vệ chống oxi hoá. 

Chất liệu : Inox 201. 

cái 26 Châu Á 

150.  Giấy decal 

Khổ rộng: 1.2 m 

Quy cách cuộn: rộng 1.2 m x dài 45 m dài   

Độ dày: 0.38 mm 

Ứng dụng: dán kính văn phòng, phòng tắm, 

kính cửa sổ,… 

Quy cách cuộn: rộng 1.2 m x dài 45 m dài 

Độ dày: 0.38 mm  Loại mờ 

cái 103 Châu Á 
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151.  hộp nhựa 

Hộp nhựa chữ nhật 

Kích thước:   18.4 x 10.8 x 6.8 cm 

Nguyên liệu:   PP 

Màu sắc:    Thân trong  
cái 33 Châu Á 

152.  Hốt rác nhựa 

Chất liệu : nhựa.Kích thước  63,5 x 30 x 30 cm 

Trọng lượng : 300g. 
cái 9 Châu Á 

153.  
Hộp nhựa 2 quai 

có nắp 7200l 

Kích thước: 33 x 21 x 15 cm 

Dung tích: 7200 ml 

Nguyên liệu: PP/ABS 

Màu sắc: Thân trong 
cái 8 Châu Á 

154.  
Hộp nhựa 2 quai 

có nắp 3800l 

Kích thước: 272 x 167 x 138 mm 

Dung tích: 3800 ml 

Màu sắc: Thân trong 

Nguyên liệu: PP/ABS 
cái 4 Châu Á 

155.  
Hộp mica 6x7x17 

cm 

Hộp mica KT 6x7x17 cm 

cái 14 Châu Á 

156.  
Hộp mica 

6x15x17 cm 

Hộp mica KT 6x15x17 cm 

cái 68 Châu Á 

157.  
Keo dán kiếng - 

Silicon 

Keo Silicon apollo A300 - 300ML dán chống 

thấm đa năng 
ống 27 Châu Á 

158.  Kéo số 10 

Kéo dạng lớn dài khoảng 30 cm, lưỡi kéo sắc 

bén, chuyên cắt vải 
cái 26 Châu Á 

159.  
Kệ dép gỗ tự 

nhiên 3 tầng 

Kích thước: ngang 62cm x cao 45cm x sâu 

30cm 

Chất liệu gỗ cao su tự nhiên bền đẹp 

Thiết kế 3 tầng tiện lợi 

Phù hợp với nhiều không gian nội thất 

Đã qua xử lý mối mọt, cong vênh 

cái 4 Châu Á 

160.  
Kệ dép inox 4 

tầng 25x60 

Kệ dép inox loại 4 tầng dài 60cm, có thể để 

được 12-15 đôi giày dép. 

Khung giá dép được làm bằng hộp inox vuông 

kết hợp với các nan ống tròn cho cảm giác 

thanh thoát nhưng vẫn rất chắc chắn, dễ dàng 

vệ sinh khi cần thiết 

KT: D600xR250xC680(mm). 

Chất liệu inox 201 bền đẹp. 

cái 3 Châu Á 

161.  Kệ dép gỗ 4 tầng 

Kích thước: ngang 62cm x cao 45cm x sâu 

30cm 

Chất liệu gỗ cao su tự nhiên bền đẹp 

Thiết kế 4 tầng tiện lợi 

Phù hợp với nhiều không gian nội thất 

Đã qua xử lý mối mọt, cong vênh 

cái 1 Châu Á 
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162.  
Kéo cắt ống nước 

63mm Asaki 

Kéo cắt ống ASAKI AK-0087 63mm 

cái 3 Châu Á 

163.  
Kéo cắt ống nước 

42mm Asaki 

3-42mm Kéo cắt ống nhựa PVC Asaki AK-

0095 
cái 3 Châu Á 

164.  

Khóa tủ bàn 

(Khóa tủ gạt thân 

ngắn) 

Ổ khóa tủ gỗ, tủ cốp, khóa tủ móc, khóa tủ EV, 

khóa ngăn kéo tủ thân ngắn 
cái 8 Châu Á 

165.  Khóa cửa lùa 

Khóa cửa trượt, cửa lùa  

cái 1 Châu Á 

166.  Khóa tay gạt (5) 

Khóa tay gạt ổ dài 304A-200 

cái 1 Châu Á 

167.  Khóa (ổ khóa) 5P 

Ổ Khóa Cửa  5 Phân (50mm) Treo Đồng Thau 

1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa  
cái 10 Châu Á 

168.  Khóa (ổ khóa) 4P 

Ổ Khóa Cửa  4 Phân (40mm) Treo Đồng Thau 

1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa  
cái 17 Châu Á 

169.  Khóa tủ 3 ngăn 

Bộ Khóa Tủ Cho Nhiều Ngăn Kéo 

cái 7 Châu Á 

170.  Khóa việt tiệp 6P 

Ổ Khóa Cửa  6 Phân (60mm) Treo Đồng Thau 

1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa  
cái 12 Châu Á 

171.  

Khóa tủ 

bàn(Khóa tủ bàn 

gạt thân dài) 

Ổ khóa tủ gỗ, tủ cốp, khóa tủ móc, khóa tủ EV, 

khóa ngăn kéo tủ thân dài 
cái 18 Châu Á 

172.  Khóa tủ bàn trắng 

khóa tủ gỗ ,ngăn kéo ivan cổ ngắn,cổ dàì 

cái 14 Châu Á 

173.  
Khay đựng xà 

bông 

Khay Inox đựng chai xà bông, xung quanh 

khay là Inox 304, dày 3li, uốn 2 vòng tròn và 

các thanh đứng liên kết với nhau, phái sau có 2 

bát dày 2 li, khoan lỗ để gắn vô tường, lắp ráp 

hoàn chỉnh. 

cái 237 Châu Á 

174.  
Khoá cửa sắt tay 

gạt Bosca 

Tay gạt bosca inox 304 dùng cho cửa sắt đố 

3x6, sắt đố 4x4; nhôm hệ 700 
cái 1 Châu Á 



 

17 

 

175.  
Khăn giấy ướt (50 

cái/ bịch) 

Khăn giấy ướt (50 cái/ bịch) 

bịch 7 Châu Á 

176.  
Khoá tủ vuông 

trắng 

Vật liệu: hợp kim atimon đúc, chìa thép 

Kích thước: dài x rộng = 40x40mm 
cái 30 Châu Á 

177.  
Lồng cầu chắn rác 

inox phi 60 

Cầu chặn rác inox 304 phi 60 

cái 13 Châu Á 

178.  
Lồng cầu chắn rác 

inox phi 90 

Cầu chặn rác inox 304 phi 90 

cái 26 Châu Á 

179.  
Lồng cầu chắn rác 

inox phi 114 

Cầu chặn rác inox 304 phi 114 

cái 26 Châu Á 

180.  Mặt nạ lọc độc 

Chất Liệu: Vật liệu đàn hồi nhẹ để thoải mái 

nhưng vẫn ôm khít khuôn mặt trong thời gian 

dài làm việc 

Tiêu Chuẩn: EN 140:1998 

Trọng Lượng: 82 g 

 Ứng Dụng: Dầu khí, đóng tàu, cảng - Ô tô, xe 

máy, nhựa, gỗ, kim loại - Giày da, may mặc, 

nhuộm - Thực phẩm, thủy sản, thức ăn gia sức - 

Xi măng, xây dựng, hóa chất, phân bón  

Kích Cỡ: 6100 (nhỏ - size S) , 6200  (vừa - size 

M), 6300 (lớn - size L) 

cái 5 Châu Á 

181.  Miếng rửa chén 

Miếng cước mút rửa chén kim tuyến 

Sản phẩm được cấu tạo bởi các sợi cước, cho 

thời gian sử dụng lâu dài. 

Chất liệu bền, chắc giúp đánh bay các vết bẩn 

trên xoong, chảo, chén, dĩa và các dụng cụ nhà 

bếp. 

Thiết kế nhỏ, gọn giúp việc chùi rửa, vệ sinh 

nhà cửa trở nên đơn giản và nhanh chóng 

cái 78 Châu Á 

182.  Móc treo inox 

Móc Treo Quần Áo Inox 7 Móc (Không Gỉ 

Sét) 

Inox không gỉ 

Phần thân làm rất dày , mối hàn chắc chắn 

Đã sử dụng qua để thử nghiệm sản phẩm 

Móc treo quần áo inox 7 móc ( Không gỉ sét ) 

Móc treo quần áo có chất liệu : inox cao cấp - 

không gỉ , bền chắc 

Thiết kế thông minh tiện dụng 

Thích hợp treo quần áo , ô dù , mũ các vật dụng 

cá nhân 

cái 65 Châu Á 

183.  
Móc áo nhôm loại 

dày 

Sản phẩm bằng nhôm cứng cáp 

cái 260 Châu Á 
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184.  Muỗng nhựa (5) 

Muỗng Nhựa Dùng 1 Lần  

Thìa nhựa trắng sản phẩm thường thấy ở các 

quán đồ ăn nhanh, quán cafe, trà sữa. Muỗng 

nhựa trắng nhìn rất trang nhã tạo ra cảm giác 

sạch sẽ, an toàn khi sử dụng 

Kích thước: 170mm x 35mm x 15mm 

Chất liệu: nhựa PP nguyên sinh 

Màu sắc: Trắng 

cái 611 Châu Á 

185.  

Mũi khoan bê 

tông gài Bosch 

6x160 

Mũi khoan bê tông chuôi gài đầu mũi 4 cạnh 

Bosch 6 mm x 160 mm 
cái 13 Châu Á 

186.  

Mũi khoan bê 

tông gài Bosch 

8x160 

Mũi khoan bê tông chuôi gài đầu mũi 4 cạnh 

Bosch 8 mm x 160 mm 
cái 13 Châu Á 

187.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m60*1m20*0m0

5 

Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và 

đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc 

simili loại 1. KT 0m60  x  1m20  x  0m05. 
tấm 60 Châu Á 

188.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m90*1m90*0m1

0 

Nệm giường, mút nệm và bọc simili, nệm mút 

xốp dày và đặc, MS: D30, bọc nệm simili màu 

nâu loại 1. KT 0m90  x  1m90  x  0m10. 
tấm 157 Châu Á 

189.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m70*1m80*0m0

5 

Nệm bàn Siêu âm, mút xốp dày và đặc, MS: 

D30, bọc simili màu trắng loại 1. KT 0m70  x  

1m80  x  0m05. 
tấm 3 Châu Á 

190.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m80*1m80*0m1

0 

mút xốp dày và đặc, MS: D30, bọc simili màu 

trắng loại 1. KT 0m80  x  1m80  x  0m10 
tấm 5 Châu Á 

191.  
Muỗng nhựa 

16cm 

Muỗng nhựa trong, nhựa PP. 

Sử dụng 1 lần. Dùng để múc thức ăn, đồ uống 

Khối lượng: 70g Quy cách: 1 bịch/ 20 cái 
lốc 3 Châu Á 

192.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m57*1m75*0m0

5 

Nệm xe đẩy, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: 

D30, bọc simili loại 1. KT 0m57  x  1m75  x  

0m05. 
tấm 13 Châu Á 

193.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m69*1m23*0m0

5 

nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili 

loại 1. KT 0m69  x  1m23  x  0m05. 
tấm 13 Châu Á 

194.  
Nắp bồn cầu CF-

37AKV Inax 

Mã sản phẩm: CF-37AKV 

Dùng cho các loại bồn cầu : C-117VT, C-

117VA, C-108VT, C-108VA. 

Vật liệu: Nhựa 

Kích thước : (DXRXC) :500 x60x 370 mm 

cái 23 Châu Á 

195.  
Nắp bồn cầu Inax 

C909-VRN 

Dùng cho các loại bồn cầu : Bồn cầu inax: 

AC939, AC991, AC900, AC1017, AC1008, 

AC1035, AC1135, AC2700, AC3003, AC4005 

Và các bàn cầu hai khối phổ thông của các 

thương hiệu khác. 

Vật liệu: Nhựa 

cái 3 Châu Á 
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196.  Nẹp mica số 3 

Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau 

khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật 

nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp 

Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 3 dài 

8,8 cm 

cây 130 Châu Á 

197.  Nẹp mica số 2 

Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau 

khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật 

nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp 

Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 2 dài 

8,3 cm 

cây 208 Châu Á 

198.  Nẹp mica số 1 

Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau 

khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật 

nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp 

Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 1 dài 

7,5 cm 

cây 130 Châu Á 

199.  
Nước thông cống 

hiệu HM 502 

Nước thông cống hiệu HM 502 

cái 8 Châu Á 

200.  

Nút nhựa phi 27 

loại dày bọc chân 

ghế inox 

Nút nhựa phi 27 loại dày bọc chân ghế inox 

cái 360 Châu Á 

201.  ống hơi ghế xoay 

Chức năng chính: Thay đổi độ cao/thấp của ghế 

xoay 

Phù hợp với tất cả các loại ghế xoay văn phòng 

Kích thước thay đổi từ 28-34 cm 

Chịu được tải trọng lớn, max: ≥190kg 

Chất liệu: Thép không rỉ, cứng cáp tuyệt đối. 

cái 1 Châu Á 

202.  
Rổ nhựa KT 

25x35 

Rổ nhựa KT 25x35 cm 

cái 270 Châu Á 

203.  
Rổ nhựa KT 

40x45cm 

Rổ nhựa KT 40x45cm 

cái 135 Châu Á 

204.  Ru băng rào chắn 

Cuộn băng rào cảnh báo có phản quang  

Chất liệu: Nilon 

Chiều dài: 100m/ cuộn 

Màu sắc: Trắng đỏ, vàng đen 
cuộn 26 Châu Á 

205.  Sơn đỏ 

Sơn đỏ. Dung tích: 0.5kg 

thùng 1 Châu Á 

206.  Sơn trắng 

Sơn trắng Dung tích: 0.5kg 

thùng 4 Châu Á 
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207.  Sơn xanh 

Sơn xanh Dung tích: 0.5kg 

thùng 1 Châu Á 

208.  sơn vàng 

sơn vàng Dung tích: 0.5kg 

thùng 1 Châu Á 

209.  
Súng xì khô PA-

754 DG-10 Top 

Đầu súng dài: 100mm 

Áp suất bình khí nén: 90psi (6.3kgs/cm3) 

Được chế tạo bằng hơp kim nhôm cao cấp 

 Đúc nguyên khối, đảm bảo kín hơi 

Thiết kế dạng súng, nhỏ gọn 

Công dụng: xịt nước, xịt hơi, vệ sinh máy móc, 

xe.. 

Súng xịt hơi là dụng cụ rất thông dụng và phổ 

biến với nhiều ngành nghề khác nhau như: cơ 

khí, thợ máy, thợ bảo trì xe, dịch vụ vệ sinh... 

Sản phẩm được tích hợp đầu súng dài 100mm, 

giúp xịt hơi vào các vị trí nằm sâu bên trong, ví 

dụ: xịt hơi vào bugi xe gắn máy sau khi rửa xe, 

để nước bay hết ra bên ngoài. 

cái 4 Châu Á 

210.  Tạp dề ni lon 

Chất liệu nhựa PVC trong, dẻo, chống thấm 

nước, rất dày, bền, đẹp. 

-Công dụng: Chống bẩn, chống dầu mỡ,... 

-Tạp dề chống thấm nước phù hợp Sử dụng cho 

ngành thực phẩm, thuỷ hải sản, spa, salon, vệ 

sinh, nhà hàng ..... 

Thiết kế: Dây đeo ép từ hai lớp nhựa, dày dặn 

chắc chắn, sử dụng để thắt eo tùy theo vóc dáng 

mỗi cá nhân. 

Tạp dề chống thấm nước nhựa PVC  màu trắng  

hay màu xanh đen 

cái 252 Châu Á 

211.  Túi gel giữ lạnh 

Túi đá khô 500g, túi PE, KT 140x210mm , giữ 

lạnh dược phẩm y tế, bảo quản sữa mẹ và thực 

phẩm trong quá trình vận chuyển, luôn duy trì 

nhiệt độ trong thùng lạnh từ 2 ~ 8oC trong 

nhiều giờ 

cái 260 Châu Á 

212.  

Tấm simili phủ 

bàn khám 

0m70x1m80x0m1

0 

Tấm phủ cho các bàn khám, simili màu trắng 

trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gặp lại, có 3 

dây dán phái dưới.KT 0m70  x  1m80  x  0m10. 
Tấm 53 Châu Á 

213.  

Tấm simili phủ 

nệm 

0m90x1m95x0m1

0 

Bọc bao nệm, vải simili màu nâu Đài Loan loại 

1, tháo các bao cũ bị rách, bọc lại bao mới. KT 

0m90  x  1m95  x  0m10. 
tấm 306 Châu Á 

214.  

Tấm simili phủ 

bàn khám 

0m78*1m82*0m1

0 

Tấm phủ cho bàn Thủ thuật, simili màu trắng 

trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gặp lại, có 3 

dây dán phía dưới để giữ tấm phủ. 

KT 0m78  x  1m82  x  0m10. 

tấm 3 Châu Á 

215.  

Tấm simili phủ 

bàn khám 

0m62*1m82*0m1

0 

Tấm phủ cho bàn Thủ thuật, simili màu trắng 

trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gặp lại, có 3 

dây dán phía dưới để giữ tấm phủ. 

KT 0m62  x  1m82  x  0m10. 
tấm 1 Châu Á 
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216.  

Tấm simili trải 

giường không 

viền 0m70*1m20 

Tấm simili trải giường Massage, simili màu 

xanh biển loại 1, không may viền. 

KT 0m70  x  1m20. 
tấm 20 Châu Á 

217.  
Tu vít 2 đầu 

Goodman 6x150 

Tua vít 2 đầu goodman 6*150mm; Màu Vàng 

đen 
cái 13 Châu Á 

218.  
Túi zipper bạc KT 

26x18cm 

Kích thước: 18x26cm 

Màu sắc: Bạc 

Cấu tạo: 2 mặt bạc, đáy đứng 

Bảo quản sản phẩm rất tốt, kín hơi hạn chế 

không cho không khí vào trong sản phẩm, tránh 

trường hợp sản phẩm bị mềm hay ỉu khi tiếp 

xúc với không khí quá lâu. Có khả năng chống 

nước cũng như chống ẩm cao. 

Miệng túi có zip kín, dễ dàng sử dụng. Miệng 

túi có thể dùng thêm máy ép nhiệt. 

kg 16 Châu Á 

219.  Thước dây 

Chất liệu sản phẩm: ABS 

Kích thước sản phẩm: xấp xỉ 150cm * 1.1cm 

Trọng lượng sản phẩm: xấp xỉ 7g 
cuộn 30 Châu Á 

220.  Thảm trải sàn 

Thảm xốp ghép trải sàn  

Kích thước: 1 x 1m;  

Chất liệu: Nhựa Xốp  

Hướng dẫn sử dụng: Được làm từ nhựa xốp 

chất lượng cao, kiểm duyệt chặt chẽ, an toàn 

cho sức khỏe ngưởi dùng, thích hợp cho bé từ 5 

tuổi trở lên  

cái 26 Châu Á 

221.  Thước dây (cuộn) 

Thước đo chiều cao được sử dụng nhiều tại các 

trường học, bệnh viện, phòng khám và gia đình 

giúp việc đo chiều cao dễ dàng và chính xác. 

Chất liệu: nhựa y tế và kẽm 

chiều dài tối đa: 2m 

cuộn 39 Châu Á 

222.  Thau tắm bé 

Thau nhựa thiết kế chắc chắn, tiện dùng để rửa 

thực phẩm hay vệ sinh cá nhân. 

Chất liệu nhựa PP chắc chắn, không phai màu, 

an toàn với sức khoẻ 

Đường kính 36 x cao 12 cm 

cái 195 Châu Á 

223.  
Thùng rác 60L 

màu trắng nắp lật 

Thùng rác 60L màu trắng nắp lật 

cái 5 Châu Á 

224.  

Thùng rác 10L 

màu xanh đạp 

chân 

Thùng rác 10L màu xanh đạp chân 

cái 36 Châu Á 

225.  

Thùng rác 10L 

màu vàng đạp 

chân 

Thùng rác 10L màu vàng đạp chân 

cái 23 Châu Á 
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226.  

Thùng rác 20L 

màu xanh dương 

đạp chân 

Thùng rác 20L màu xanh dương đạp chân 

cái 27 Châu Á 

227.  

Thùng rác 15L 

màu xanh lá đạp 

chân 

Thùng rác 15L màu xanh lá đạp chân 

cái 23 Châu Á 

228.  Trần thạch cao 

kích thước 600x1200, thạch cao hoặc nhựa, 

chống nóng, trang trí che hạ tầng kỹ thuật 
tấm 1.261 Châu Á 

229.  
Ván ép 10 ly 

1*2m 

Ván ép 10 ly Quy cách 1m*2m 

tấm 39 Châu Á 

230.  
Ván ép 20ly KT 

1m*2m 

Ván ép 20ly Quy cách 1m*2m 

tấm 39 Châu Á 

231.  Vít M4*40mm 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 4mm x 40 mm 

cái 260 Châu Á 

232.  Vít M5*30 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 30 mm 

cái 109 Châu Á 

233.  Vít M5*20 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 20 mm 

cái 138 Châu Á 

234.  Vít M5*40 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 40 mm 

cái 179 Châu Á 

235.  Vít M5 *70 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 70 mm 

cái 82 Châu Á 

236.  Vít đen 3 phân 

Vít đen, vít gỗ răng thưa bịch 3p 

cái 438 Châu Á 

237.  Vít vàng 2 phân 

Vít vàng, vít gỗ răng thưa bịch 2p 

con 390 Châu Á 

238.  Vít M5 x 1.5 

Vit gỗ đầu dù 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 150 mm 

cái 450 Châu Á 

239.  
Xô nhựa có nắp 

20L 

Xô nhựa có nắp 20L 

cái 8 Châu Á 
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240.  
Xô nhựa có nắp 5 

lít 

Xô nhựa có nắp 5 lít 

cái 13 Châu Á 

241.  

Xô nhựa y tế 

đựng chất thải 

màu vàng 10 lít 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 10 lít 

cái 9 Châu Á 

242.  

Xô nhựa y tế 

đựng chất thải 

màu trắng 10L 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L 

cái 5 Châu Á 

243.  

Xô nhựa y tế 

đựng chất thải 

màu trắng 10L 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L 

cái 5 Châu Á 

244.  

Xô nhựa y tế 

đựng chất thải 

màu xanh dương 

10L 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu xanh dương 

10L 
cái 9 Châu Á 

245.  
Xô nhựa có nắp 

25L 

Xô nhựa có nắp 25L 

cái 13 Châu Á 

246.  
Xô inox 304 - 20 

lít có nắp 

Xô inox 304 - 20 lít có nắp 

cái 26 Châu Á 

247.  

Xô nhựa y tế 

đựng chất thải 

màu vàng 22L 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 22L 

cái 27 Châu Á 

248.  Quạt hút H250 

Quạt hút tường - Điện áp 220v/ 50Hz - Công 

suất 40 w - Lưu lượng gió 42 m3/min - Sải 

cánh 250 mm - Số cánh 6 lá - Kiểu lắp đặt âm 

tường 

cái 1 Châu Á 

249.  

Lavabo trắng 

CASEAS 

MS2150 

Loại chậu rửa mặt treo tường cỡ trung. 

Công nghệ men sứ chống bám bẩn dẽ vệ sinh. 

Kích thước: 50 x 40 x 19.cm (dài x rộng x cao) 

Lòng chậu sâu không gây văng bắn nước 
cái 1 Châu Á 

250.  
Ấm đun nước 

bằng điện  

Ấm điện đun nước bằng thủy tinh 

Dung tích: 1.8L  

Công suất: 1850W  

Điện áp: 220 - 240V, 50~60Hz  

Chất liệu: Nhựa PP, thủy tinh cao cấp, Thép 

không rỉ  

Đèn báo: đổi màu theo nhiệt độ  

Tự động ngắt khi nước sôi: Có  

Chế độ giữ ấm: Có  

Đế xoay 360 độ: Có  

Kích thước: 15 x 22 x 23.5 (cm)  

Trọng lượng: 1.2 kg  

cái 4 Châu Á 
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251.  
Bàn xếp inox 

0,60*1,00 M 

Bàn xếp inox KT 0,60*1,00 M 

cái 1 Châu Á 

252.  
Bàn xếp inox 

0,70*1,20*m 

Bàn xếp inox KT 0,70*1,20*m 

cái 7 Châu Á 

253.  
Bình đun sôi siêu 

tốc 

Dung tích 1.5 lít, công suất 1800W đun sôi 

nước nhanh. 

Ruột bình bằng inox 304 cao cấp, sử dụng bền 

bỉ, an toàn. 

Thao tác bật/tắt dễ dàng với 1 công tắc trên tay 

cầm, có đèn báo trạng thái hoạt động. 

Đảm bảo an toàn với tính năng tự ngắt khi 

nước sôi. 

cái 3 Châu Á 

254.  Bộ lục giác 9 cây  

Bộ Lục Giác 9 cây: 1/16 , 5/64 , 3/32 , 1/8 , 

5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8inch 

Chất liệu: Thép Cr-v 
Bộ 3 Châu Á 

255.  Cân em bé 20kg 

Cân có vạch chia và số hiển thị được in bằng 

kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được 

phân chia rõ ràng , tiện lợi cho người sử dụng 

khi đọc kết quả đo lường. Ngoài ra, lò xo được 

làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt 

luyện đảm bào tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ 

bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. 

Mặt kính cân được làm bằng nhựa PC trong 

suốt, rất dễ quan sát. Phạm vi đo 500 g – 20 kg 

cái 1 Châu Á 

256.  
Đồng hồ bấm 

giây ngược  

Thời gian hẹn giờ: Tối đa 99 phút và 59 giây 

Kích thước: Cao 23.2mm x rộng 82mm x sâu 

76mm 

Trọng lượng: Khoảng 75g 

Màn hình hiển thị: LCD 4 chữ số 

Chức năng hẹn giờ: Phương pháp đếm ngược 

Màu sắc: Vàng, trắng 

Nguồn cấp: Pin AAA 

cái 40 Châu Á 

257.  
Đồng hồ treo 

tường 3 tấc 

Đồng hồ treo tường loại 3 tấc 

cái 4 Châu Á 

258.  

Ghế xếp bộc nệm 

(Ghế xếp Inox 

Sus 201) 

Ghế xếp inox hòa phát bọc nệm lưng nhỏ 

Chân ghế sử dụng ống phi 22x0.9mm, nệm ghế 

màu xanh dương 

Ghế inox thường được cấu tạo bởi các loại vật 

liệu như: inox 201, inox 304 

cái 29 Châu Á 

259.  
Ghế xếp nằm(Ghế 

bố nằm) 

Giường Xếp Thư Giãn 

Chất liệu: Khung thép, vải lưới oxford 

Khung thép vuông: 20x20x1mm 

Kích thước mở: 190x70x30cm 

Kích thước gấp: 72x70x17cm 

Tải trọng: 450kg 

Điều chỉnh phần đầu: 5 cấp độ 

cái 321 Châu Á 
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260.  

Ghế xếp ngồi 

(Ghế bố ngồi 

nằm) 

Ghế bố nằm thư giãn dây lớn  

Chất liệu Sắt sơn tĩnh điện + dây bố 

Kích thước "Kích thước khi sử dụng: Dài 

160cm x Rộng 60cm x Cao 73cm (tựa lưng) và 

Cao 30cm (bậc ngồi) 

cái 131 Châu Á 

261.  Ghế xoay có tựa 

Kích thước : 560x540x900-1025mm 

Chất liệu : Đệm tựa mút bọc nỉ, chân nhựa có 

bánh xe di chuyển, có cần hơi giúp điều chỉnh 

độ cao thấp của ghế phù hợp mọi góc độ của 

người sử dụng với trục xoay 360 độ 

Tựa và đệm ngồi liên kết với nhau bởi cần lưng 

(ốp nhựa bên ngoài,bên trong là thép chịu lực 

siêu bền), bọc vải đẹp tự nhiên 

Khung ghế rộng rãi, đệm ghế có độ dày vừa 

phải mang lại cảm giác êm ái, thư thái là giải 

pháp hữu hiệu phòng tránh các bệnh về cột 

sống, đau nhức mỏi lưng cho giới văn phòng 

ngồi lâu, ít vận động. 

cái 57 Châu Á 

262.  Ghế Inox 

Ghế inox tròn 4 chân phi 19 

Kích thước cao 45cm 

Chất liệu: Inox 201 hoặc 304 
cái 98 Châu Á 

263.  Ghế chân quỳ 

Ghế chân quỳ mạ crom bóng 

Khung tay ghế làm sắt xi rất đẹp và chắc chắn. 

Tựa lưng trung hiện đại 

Lưng lưới hiện đại, thoáng mát 

Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới cứng, với 

chất lượng cải tiến và sử dụng bền lâu, tạo cảm 

giác thoải mái khi ngồi. 

Kích thước: W565 x 620 xH900 

cái 4 Châu Á 

264.  
Ghế chân xoay 

lưng lưới có tay 

Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới. Chân sao 

được làm từ thép mạ Crom. Có pistong nâng 

hạ. Bánh xe di chuyển 360 độ. Tay vịn được 

làm từ làm từ thép mạ Crom bọc da. 

Kích thước: Cao chỗ ngồi : 46cm – 54cm Cao 

tổng thể: 106cm – 114cm Rộng chỗ ngồi : 

48cm Rộng phủ bì: 56cm Sâu : 52cm 

cái 3 Châu Á 

265.  
Ghế xoay tựa 

lưng có lưới 

Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới. Chân sao 

được làm từ thép mạ Crom. Có pistong nâng 

hạ. Bánh xe di chuyển 360 độ. Không tay 

Kích thước: Cao chỗ ngồi : 46cm – 54cm Cao 

tổng thể: 106cm – 114cm Rộng chỗ ngồi : 

48cm Rộng phủ bì: 56cm Sâu : 52cm 

cái 1 Châu Á 

266.  
Ghế xoay lục giác 

kê đầu có tay vịn 

Màu sắc: Đệm tựa đen 

Kích thước: W615 x D660 x H(1155-1210) 

mm 

Chất liệu: Khung nhựa bọc lưới chiụ lực. Đệm 

ghế mút bọc vải lưới. Tay nhựa. Chân nhựa, mạ 

hoặc hợp kim 

Kiểu dáng: Ghế lưng cao, có tựa đầu, tựa lưng 

có thể ngả hãm nhiều góc độ. Tay ghế kết cấu 

chữ T. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di 

chuyển linh hoạt. Bát cần hơi có khả năng tăng 

chỉnh chiều cao 

Chân: Bánh xe Nylon 50 mm 

Chức năng: Điều chỉnh độ cao 

cái 3 Châu Á 
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267.  Kìm cắt 7" Licota 

Kềm cắt 7" 180mm Licota APT-36006BSL 

cái 10 Châu Á 

268.  
Kìm mỏ nhọn 8" 

Licota 

Kìm nhọn cao cấp 8" LICOTA APT-

36002CSL 
cái 10 Châu Á 

269.  
Kìm bấm rive 

Korper 

Kìm rút river Korper KP-166-4-799 cao cấp 

cái 5 Châu Á 

270.  
Kìm mỏ quạ 10'' 

Licota 

Kìm 5 lỗ mỏ quạ 10" (250mm) licota - apt-

36013b 
cái 5 Châu Á 

271.  
Kìm bằng 8'' 

Licota 

Kềm điện Licota 8" APT-36001DSL 

cái 10 Châu Á 

272.  
Kìm chết Stanley 

84-370 

Kìm chết Stanley 84-370-1-S 7"/175mm 

cái 5 Châu Á 

273.  
Mũi khoan sắt 5 

ly 

Thương hiệu: Nachi 

Mã sản phẩm: List500-0500 

Đường kính: 5mm 

Vật liệu: Thép Gió (HSS) 

cái 3 Châu Á 

274.  
Mỏ lết 10'' 

Stanley 

Mỏ lết Stanley STMT87433-8 10''/250mm 

cái 3 Châu Á 

275.  
Mỏ lết 12'' 

Stanley 

Mỏ lết Stanley STMT87434-8 12''/300mm 

cái 3 Châu Á 

276.  
Mũi khoan sắt 

4ly2 

Mã sản phẩm: List500-0500 

Đường kính: 4,2mm 

Vật liệu: Thép Gió (HSS) 
cái 20 Châu Á 

277.  
Mũi khoan sắt 6 li 

Nachi 

Mã sản phẩm: List500-0500 

Đường kính: 6mm 

Vật liệu: Thép Gió (HSS) 
cái 26 Châu Á 

278.  
Mũi khoan sắt 

10ly Nachi 

Mã sản phẩm: List500-0500 

Đường kính: 10mm 

Vật liệu: Thép Gió (HSS) 
cái 1 Châu Á 

279.  
Quạt treo công 

nghiệp  

Công suất (W): 150-160 

Sải cánh (mm): 500 

Lượng gió (m3/h): 7800 

Cấp độ gió: 3 cấp độ 

Tần số (Hz): 50 

Độ ồn (Db): 55 

Tốc độ (Rpm): 1400 

Điện áp (V): 220 

Loại động cơ : Lõi đồng 100% 

 

 

cái 3 Châu Á 
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280.  Thùng từ thiện 

Thùng từ thiện, Ván MFC An Cường, ván dày 

18li màu trắng, có 1 cửa mở, kính trắng bên 

trong và 1 khe bỏ tiền, bản lề Inox và khóa loại 

1. 

KT N 0m40  x  C 0m50  x  R 0m20 

cái 4 Châu Á 

281.  
Nhớt Delo Gold 

Utra 15W-40 

Dầu nhờn động cơ diesel cỡ lớn hiệu năng cao, 

đa cấp, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn nhiều 

động cơ đòi hỏi dầu nhờn có cấp hiệu năng API 

CI-4 hoặc ACEA E7, bao gồm các động cơ sử 

dụng công nghệ kiểm soát khí thải Selective 

Catalytic Reduction (SCR) và / hoặc Exhaust 

Gas Recirculation (EGR). 

bình 1 Châu Á 

282.  Xăng thơm 

Xăng có mùi thơm đặc trưng giống mùi chuối 

và có thể tẩy rửa nhanh chóng, hiệu quả nhiều 

loại vết bẩn khác nhau 
lít 5 Châu Á 

283.  

Bánh xe phi 200 

sống hiệu Cây 

Búa 

Đường kính 150mm 

Bề rộng bánh xe 42 mm 

Chất liệu Cao su lõi gang 

Tải trọng 150 kg / cái 

Tổng chiều cao 253 mm tới mặt đế 

Kích thước đế 129 mm x 129 mm 

Khoảng cách lỗ tâm 106 mm x 106 mm 

Đường kính lỗ vít 11 mm x 19 mm 

Bánh không xoay 

cái 40 Châu Á 

284.  
Bánh xe phi 200 

chết hiệu Cây Búa 

Đường kính 150mm 

Bề rộng bánh xe 42 mm 

Chất liệu Cao su lõi gang 

Tải trọng 150 kg / cái 

Tổng chiều cao 253 mm tới mặt đế 

Kích thước đế 129 mm x 129 mm 

Khoảng cách lỗ tâm 106 mm x 106 mm 

Đường kính lỗ vít 11 mm x 19 mm 

Bánh không xoay 

cái 40 Châu Á 

285.  Pin 3A Alkaline 

Loại pin Pin AAA 

Dòng sản phẩm: Pin dùng 1 lần, không sạc lại 
vỉ 36 Châu Á 

286.  Pin cúc áo 

Điện áp 1,5 V 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 15x3cm 
cái 390 Châu Á 

287.  

Tấm simili bọc 

nệm  

0m90*1m90*0m1

0 

Bọc bao nệm, vải simili màu nâu Đài Loan loại 

1, tháo các bao cũ bị rách, bọc lại bao mới. 

KT 0m90  x  1m95  x  0m10. 
tấm 65 Châu Á 

288.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m50*1m15*0m0

5 

Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và 

đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc 

simili loại 1. KT 0m50  x  1m15  x  0m05. 
tấm 65 Châu Á 

289.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m60*1m15*0m0

5 

Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và 

đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc 

simili loại 1. KT 0m60  x  1m15  x  0m05. 
tấm 65 Châu Á 
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290.  
Đường ray hộc tủ 

2 tấc 5 

Đường ray hộc tủ 2 tấc 5 

cái 5 Châu Á 

291.  Chổi cau 

Chổi cau 

cái 3 Châu Á 

292.  
Xe đẩy inox siêu 

thị 

Bánh xe 4 bánh 

Tải trọng 30 kg 

Chất liệu: Carbon cao cấp 

KT: 41*38*91 cm 

KT giỏ: 30*30*40cm 

Trọng lượng: 1.9kg 

cái 8 Châu Á 

293.  
Tấm xốp trải sàn 

vân gỗ 60x60cm 

KT 60*60 cm, dày 10mm 

Thảm Chống trơn trượt, dễ ghép, dễ lau. Thảm 

giả vân gỗ tạo hoa văn tự nhiên, tạo vẻ đẹp 

trang nhã đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi 

ngồi làm việc, sinh hoạt tại mặt sàn. 

tấm 26 Châu Á 

294.  

Thùng rác 20L 

màu trắng đạp 

chân 

Thùng rác 20L màu trắng đạp chân 

cái 3 Châu Á 

295.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m92*1m87*0m1

0 

Nệm bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: 

D30, bọc simili loại 1. KT 0m92*1m87*0m10 
tấm 45 Châu Á 

296.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m96*0m57*0m0

5 

Nệm lót xe tắm bé và bọc simili, nệm mút xốp, 

dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. 

KT 0m96  x  0m57  x  0m05. 
tấm 14 Châu Á 

297.  

Mút nệm bọc 

simili 

0m60*0m40*0m0

5 

Nệm nôi và bọc simili, nệm mút xốp, dày và 

đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m60  x  

0m40  x  0m05. 
tấm 90 Châu Á 

298.  
Khăn khô rayon 

20*21     

Chất liệu: vải không dệt Rayon 

KT 20*21 cm 
Miếng 3.120 Châu Á 

299.  Sữa tắm 

Sữa tắm giúp da sẽ trở nên mịn màng và trắng 

sáng. Dung tích: 900g 
chai 27 Châu Á 

300.  Dầu gội 

Dầu gội giúp tóc sạch, lưu hương thơm. Dầu 

gội: 880g 
chai 27 Châu Á 

301.  
Chai nhựa 100ml 

nắp nhấn 

Chai nhựa vòi nhấn 100ml thích hợp đựng các 

loại tinh dầu, dầu gội, lotion, sữa tắm…Chất 

liệu nhựa chắc chắn, trong suốt, an toàn 
cái 27 Châu Á 
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302.  
Đồng hồ vạn năng 

kim VOM 

Kích thước:176 x 104 x 46 mm 

DCV:400m/4/40/400/600VAC 

V:4/40/400/600V 

DC A:40m/400mA 

AC A:40m/400mA 

Trởkháng:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Kiểm tra điốt:1.5V 

Tần số:5Hz ~ 100kHz 

Phụ kiện đi kèm:Dây đeo tay, hướng dẫn sử 

dụng 

Nguồn điện:0.5A/250V 1.5kA φ5.2x20mm / 

R6P x 2 

Tụđiện:50n/500n/5u/50u/100uF 

Phạm vi đo nhiệt độ:5～40℃ / 5～31℃ 

Màn hình:4000 count 

Chu kỳ xung:20%～80% 

Băng thông AC V:40～400Hz 

Độ ẩm:80%RH 

Điều kiện môi trường:Độ cao =< 2000 m 

Hoạt động liên tục:150 h 

Mã sản phẩm:CD800A 

Trọng lượng:340 g 

cái 3 Châu Á 

303.  

Máy khoan búa 

không chổi than 

dùng pin 

- Sử dụng pin 12Vmax - 3 chế độ: Khoan Búa - 

Khoan Thường - Vặn Vít - Tốc độ không tải: 0 

– 1700 v/p - Khoan tối đa: Bê tông: 8mm - 

Thép: 10mm - Gỗ: 21mm - Mô-men xoắn tối 

đa: 28 Nm - Kích thước: 201x66x209 mm - 

Trọng lượng: 1.1kg 

cái 3 Châu Á 

304.  
Găng tay cách 

điện Cao thế 

Tiêu chuẩn: TCVN 5586-1991 

Chất liệu: Cao su tổng hợp 

Màu sắc: Vàng nhạt 

Kích cỡ: Các loại 

Kiểu dáng: Công nghiệp 

Công dụng: Cách điện 

cặp 3 Châu Á 

305.  

Dây đai bán thân 

cov hàn quốc loại 

1 móc lớn 

Tiêu chuẩn: ANSI Z87.1 

Chất liệu: Sợi bạt, móc nhôm không rỉ 

Màu sắc: Vàng, xanh 

Đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm 

việc trên cao. 

Bộ khóa được cấu tạo với 2 khóa điều chỉnh 

được độ dài của dây: 

1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rông lưng, 

ngực 

1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rông vòng eo. 

cái 2 Châu Á 
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306.  
Bồn cầu nút nhấn 

Inax C-514VAN 

Kích thước tổng thể: 728 x 396 x 724 mm 

(DxRxC). 

Kích thước nắp: 445 x 382 x 52 mm (DxRxC). 

Có thể kết hợp với nắp điện tử hoặc nắp rửa cơ  

Tâm thoát bồn cầu: 300mm (+-5). 

Sử dụng công nghệ xả Siphon mạnh mẽ và tối 

ưu. 

Kiểu xả có 2 mức nước: 4.8L/3L. 

Bao gồm: Đế thải PT-B102 (bao gồm vít cố 

định), van khóa nước 

Màu sắc: Trắng. 

cái 15 Châu Á 

307.  Tắc kê nhựa  

Vít nở nhựa, tắc kê nở nhựa được làm từ nhựa 

HDPE với độ cứng và độ dẻo dai tốt giúp dễ 

dàng đóng vào lỗ khoan 

Gai tắc kê được đúng thành 4 hướng đối xứng, 

làm tắc kê không bị xoay khi bắn vít 

 Nhiệt độ làm việc -40°C đến 80°C 

Kich cỡ 8 x 40  

gói 57 Châu Á 

Bệnh viện Từ Dũ kính mời các đơn vị tham gia chào giá để xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Trong đó, đơn giá chào phải :   

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận… 

- Hiệu lực : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Tạm ứng : không 

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa 

chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tin người tiếp nhận báo giá: Thuỷ Tiên. Điện thoại: 028.5404 2829 

– line nội bộ 207. 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/09/2024 đến hết 

ngày 16/09/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét. 

Trân trọng ./.  
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